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STT Tên TTHC Lĩnh vực Mức phí, lệ phí 

Mức thu phí, lệ phí áp dụng từ 

ngày 01/7/2024 đến ngày 

31/12/2024 

(theo quy định tại Thông tư số 

43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 

của Bộ Tài Chính) 

Công chức 

được giao 

phụ trách 

A CẤP TỈNH 

I TTHC do phòng Quản lý thương mại phụ trách (SĐT: 0276.3826455) 

1 

Cấp mới/ Cấp lại Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

An toàn thực 

phẩm 

- 1.000.000 đồng/lần/cơ sở (đối với 

cơ sở kinh doanh). 

- 2.500.000 đồng/lần/cơ sở (đối với 

cơ sở sản xuất). 

- 2.500.000 đồng/lần/cơ sở (đối với 

cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh). 

 

- 900.000 đồng/lần/cơ sở (đối với cơ 

sở kinh doanh). 

- 2.250.000 đồng/lần/cơ sở (đối với 

cơ sở sản xuất). 

- 2.250.000 đồng/lần/cơ sở (đối với 

cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh). 

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 

(SĐT: 

0913.626424) 

2 

Cấp mới/ Cấp lại/ Cấp sửa đổi bổ 

sung giấy phép bán buôn sản phẩm 

thuốc lá 

 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 

1.200.000đồng/điểm kinh doanh/lần 

thẩm định. 

+ Tại huyện: 600.000đồng/ điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh: 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 

600.000đồng/điểm kinh doanh/lần 

thẩm định. 

+ Tại huyện: 300.000đồng/ điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh: 

Nguyễn Thị 

Hiền (SĐT: 

0937355887) 



+ Tại thành phố, thị xã: 

400.000đồng/điểm kinh doanh/lần 

thẩm định. 

+ Tại huyện: 200.000đồng/ điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

+ Tại thành phố, thị xã: 

200.000đồng/điểm kinh doanh/lần 

thẩm định. 

+ Tại huyện: 100.000đồng/ điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

3 

Cấp mới/ Cấp lại/ Cấp sửa đổi bổ 

sung Giấy phép mua bán nguyên 

liệu thuốc lá 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 

1.200.000đồng/điểm kinh doanh/lần 

thẩm định. 

+ Tại huyện: 600.000đồng/ điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh: 

+ Tại thành phố, thị xã: 

400.000đồng/điểm kinh doanh/lần 

thẩm định. 

+ Tại huyện: 200.000đồng/ điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 

600.000đồng/điểm kinh doanh/lần 

thẩm định. 

+ Tại huyện: 300.000đồng/ điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh: 

+ Tại thành phố, thị xã: 

200.000đồng/điểm kinh doanh/lần 

thẩm định. 

+ Tại huyện: 100.000đồng/ điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

Nguyễn Thị 

Hiền (SĐT: 

0937355887) 

4 
Cấp mới/ Cấp lại/ Cấp sửa đổi bổ 

sung Giấy phép bán buôn Rượu 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 

1.200.000đồng/điểm kinh doanh/lần 

thẩm định. 

+ Tại huyện: 600.000đồng/ điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh: 

+ Tại thành phố, thị xã: 

400.000đồng/điểm kinh doanh/lần 

thẩm định. 

+ Tại huyện: 200.000đồng/ điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 

600.000đồng/điểm kinh doanh/lần 

thẩm định. 

+ Tại huyện: 300.000đồng/ điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh: 

+ Tại thành phố, thị xã: 

200.000đồng/điểm kinh doanh/lần 

thẩm định. 

+ Tại huyện: 100.000đồng/ điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

Nguyễn Thị 

Hiền (SĐT: 

0937355887) 

II TTHC do phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường phụ trách (SĐT: 0276.3813792) 

5 
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

+ Tại thành phố, thị xã: 1.200.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại thành phố, thị xã: 600.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

Nguyễn 

Thành Sang 

(SĐT: 

0936227832) 



+ Tại huyện: 600.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định" 

+ Tại huyện: 300.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định" 

6 
Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ 

điều kiện bán lẻ xăng dầu 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

+ Tại thành phố, thị xã: 1.200.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 600.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định" 

+ Tại thành phố, thị xã: 600.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 300.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định" 

Nguyễn 

Thành Sang 

(SĐT: 

0936227832) 

7 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh doanh mua bán 

LPG 

Kinh doanh 

khí 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 1.200.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 600.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân: 

+ Tại thành phố, thị xã: 400.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định." 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 600.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 300.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân: 

+ Tại thành phố, thị xã: 200.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 100.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định." 

Phan Anh 

Đào 

(SĐT: 

0986203427) 

8 

Cấp  giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh doanh mua bán 

LNG 

Kinh doanh 

khí 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 1.200.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 600.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân: 

+ Tại thành phố, thị xã: 400.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 600.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 300.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân: 

+ Tại thành phố, thị xã: 200.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 100.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

Phan Anh 

Đào 

(SĐT: 

0986203427) 



9 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh doanh mua bán 

CNG 

Kinh doanh 

khí 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 1.200.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 600.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân: 

+ Tại thành phố, thị xã: 400.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 600.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 300.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân: 

+ Tại thành phố, thị xã: 200.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 100.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

Phan Anh 

Đào 

(SĐT: 

0986203427) 

10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LPG vào chai 

Kinh doanh 

khí 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 1.200.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 600.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân: 

+ Tại thành phố, thị xã: 400.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 600.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 300.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân: 

+ Tại thành phố, thị xã: 200.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 100.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

Phan Anh 

Đào 

(SĐT: 

0986203427) 

11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LPG vào xe bồn 

Kinh doanh 

khí 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 1.200.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 600.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân: 

+ Tại thành phố, thị xã: 400.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 600.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 300.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân: 

+ Tại thành phố, thị xã: 200.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

Phan Anh 

Đào 

(SĐT: 

0986203427) 



định. 

+ Tại huyện: 200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

định. 

+ Tại huyện: 100.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

12 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LPG vào phương tiện vận 

tải 

Kinh doanh 

khí 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 1.200.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 600.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân: 

+ Tại thành phố, thị xã: 400.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 600.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 300.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân: 

+ Tại thành phố, thị xã: 200.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 100.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

Phan Anh 

Đào 

(SĐT: 

0986203427) 

13 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LNG vào phương tiện 

vận tải 

Kinh doanh 

khí 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 1.200.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 600.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân: 

+ Tại thành phố, thị xã: 400.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 600.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 300.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân: 

+ Tại thành phố, thị xã: 200.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 100.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

Phan Anh 

Đào 

(SĐT: 

0986203427) 

14 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp CNG vào phương 

tiện vận tải 

Kinh doanh 

khí 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 1.200.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 600.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 600.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 300.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

Phan Anh 

Đào 

(SĐT: 

0986203427) 



- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân: 

+ Tại thành phố, thị xã: 400.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân: 

+ Tại thành phố, thị xã: 200.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

+ Tại huyện: 100.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

B CẤP HUYỆN 

1 Cấp mới/ Cấp lại Giấy phép bán lẻ 

rượu 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 

1.200.000đồng/điểm kinh doanh/lần 

thẩm định. 

+ Tại huyện: 600.000đồng/ điểm kinh 

doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh: 

+ Tại thành phố, thị xã: 

400.000đồng/điểm kinh doanh/lần 

thẩm định. 

+ Tại huyện: 200.000đồng/ điểm kinh 

doanh/lần thẩm định. 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 

600.000đồng/điểm kinh doanh/lần 

thẩm định. 

+ Tại huyện: 300.000đồng/ điểm kinh 

doanh/lần thẩm định. 

- Đối với hộ kinh doanh: 

+ Tại thành phố, thị xã: 

200.000đồng/điểm kinh doanh/lần 

thẩm định. 

+ Tại huyện: 100.000đồng/ điểm kinh 

doanh/lần thẩm định. 

 

2 Cấp mới/ Cấp lại Giấy phép bán lẻ 

sản phẩm thuốc lá 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

- Tại thành phố, thị xã: 

400.000đồng/điểm kinh doanh/lần 

thẩm định. 

- Tại huyện: 200.000đồng/điểm kinh 

doanh/lần thẩm định. 

- Tại thành phố, thị xã: 

200.000đồng/điểm kinh doanh/lần 

thẩm định. 

- Tại huyện: 100.000đồng/điểm kinh 

doanh/lần thẩm định. 

 

3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

Kinh doanh 

khí 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 1.200.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

+ Tại huyện: 600.000 đồng/ điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với cá nhân, hộ kinh doanh: 

+ Tại thành phố, thị xã: 400.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tại thành phố, thị xã: 600.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

+ Tại huyện: 300.000 đồng/ điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Đối với cá nhân, hộ kinh doanh: 

+ Tại thành phố, thị xã: 200.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

 



+ Tại huyện: 200.000đồng/ điểm kinh 

doanh/lần thẩm định. 

+ Tại huyện: 100.000 đồng/ điểm 

kinh doanh/lần thẩm định 

 
Ghi chú: Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh không có trong danh sách trên thực hiện thu phí theo quy 

định (không có thay đổi về mức thu phí). 
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